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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Cập nhật đến ngày 31 tháng 7 năm 2023)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỚI LAI
2. Địa chỉ: Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	[bookmark: _Hlk142637286]TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Đinh Xuân Hải
	000781/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám tai mũi họng. Siêu âm tổng quát, Sản phụ khoa

	

	2
	Lương Văn Thắng
	001054/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh Nội-Y học gia đình. Siêu âm tổng quát

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm tổng quát

	

	3
	Lê Thị Đức Hạnh
	000867/CT-CCHN

	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại - Sản

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Ngoại khoa, Phụ Sản, Siêu âm tổng quát, Nội soi chẩn đoán, can thiệp, phẫu thuật nội soi

	

	4
	Lê Thành Nhơn
	000874/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  khoa Nội – Nhi. Siêu âm tổng quát
 
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm tổng quát

	

	5
	Lê Minh Hồng
	004143/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám Mắt

	

	6
	Nguyễn Thanh Trúc
	001893/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	7
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	000610/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội. Siêu âm tổng quát
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm tổng quát
	

	8
	Nguyễn Thanh Tân
	000828/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa, Da Liễu, Siêu âm tổng quát
	

	9
	Nguyễn Thuý Kiều

	002355/CT-CCHN

	Khám, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	10
	Nguyễn Hoàng Phi

	000824/CT-CCHN

	Khám chữa bệnh Nội khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh đa khoa, Ngoại khoa, Siêu âm tổng quát phẫu thuật nội soi Sản, Ngoại khoa 
	

	11
	Nguyễn Văn Tơ

	004627/CT-CCHN

	Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa gây mê hồi sức
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa gây mê hồi sức.
	

	12
	Phạm Mai Phương

	000725/CT-CCHN

	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt, Tai mũi họng
	

	13
	Đặng Quan Thu Trang
	006100/CT-CCHN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường. Khám cấp phát thuốc Lao
	

	14
	Lê Thị Cẩm Tú

	000820/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  khoa Nội - Nhi
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	15
	Nguyễn Tuấn Huy

	004692/CT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, Đông tây Y kết hợp, Khám, Cấp cứu nội khoa
	

	16
	Trần Thị Diễm Thu

	5651/ĐT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, Đông tây Y kết hợp, Khám và chỉ định Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng 
	

	17
	Nguyễn Huỳnh Long
	004931/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Y học gia đình
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	18
	Nguyễn Thị Thùy Lam
	007492/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền, Đông tây Y
	

	19
	Nguyễn Minh Luân
	001876/CT-CCHN
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	

	20
	Nguyễn Thanh Khoa
	004632/CT-CCHN
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	

	21
	Lê Thị Thuỳ Dương
	001899/CT-CCHN
	Khám,chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa, Khám bệnh Lao, khám Tai mũi họng
	

	 22
	Ngô Chí Trung
	006951/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám bệnh Lao
	

	23
	Nguyễn Thanh Tuấn
	003459/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám tâm thần
	

	24
	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
	004083/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	25
	Võ Thị Bé Hoàng
	000833/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Sản khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa, khám phụ sản, Siêu âm tổng quát
	

	26
	Thái Cẩm Linh

	4317/CT-CCHN

	Khám chữa, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa, chữa bệnh đa khoa, Khám phụ sản, Siêu âm tổng quát
	

	27
	Ngô Văn Năm
	004467/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh răng hàm mặt
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa, Khám mắt,Răng, hàm, mặt
	

	28
	Ngô Thanh Bảo
	002390/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Nội soi chẩn đoán thực quản– tá tràng – dạ dày
	

	29
	Nguyễn Thị Mộng Hằng
	002342/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	30
	Trần Thị Bích Ngân
	002370/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	31
	Đinh Thị Diễm My
	006601/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/52015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/52015 đối với y sĩ
	

	32
	Đỗ Hoàng Đạm
	002344/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	33
	Đặng Thị Thu Phương
	002352/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	34
	Lê Văn Lập
	002360/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	35
	Nguyễn Thị Mộng Thu

	002363/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	36
	Liêu Minh Hải

	002353/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	37
	Phan Tấn Quang
	002349/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	38
	Trần Cao Ngân Tâm
	002371/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	39
	Trần Thị Kim Loan

	002351/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	40
	Phạm Thành Công
	005278/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	41
	Ngô Thị Cẩm Tú
	002358/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	42
	Nguyễn Thị Ánh Minh
	004958/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	43
	Lý Thị Tiền Nga

	002356/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	44
	Trần Minh Nhựt
	004108/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
	

	45
	Võ Ngọc Thêu

	002357/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	46
	Mai Thị Nôm
	001959/KG-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	47
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	005740/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	48
	Lương Thị Phúc Hồng
	007343/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	49
	Lê Ngọc Hằng

	002385/CT-CCHN

	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	50
	Huỳnh Hải Yến

	002384/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	51
	Phạm Thị Mỹ Nga
	002383/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	52
	Trần Thị Hồng Nga
	002387/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	53
	Phan Thị Ngọc Bích
	001914/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	

	54
	Phan Thị Thuý Vân
	002374/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	55
	Lê Thị Hồng Hạnh
	002364/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	56
	Lưu Thị Bích Tuyền
	002372/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	57
	Ngô Văn Song
	002369/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	58
	Từ Ngọc Diễm
	004959/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	

	59
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	006686/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	60
	Nguyễn Minh Thông
	005086/CT-CCHN
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày  27/5/2015 đối với Y sỹ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ
	

	61
	Huỳnh Tuấn Phúc
	005605/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	62
	Đào Thanh

	002379/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	

	63
	Nguyễn Hoàng Huy

	002376/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	

	64
	Danh Hoàng Tài
	004367/CT-CCHN

	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	7hgg-11g, 13g-17g
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	

	65
	Lương Xuân Đào
	002380/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	66
	Thạch Tấn Việt
	002368/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	67
	Trần Quốc Khánh
	001821/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	68
	Trịnh Minh Thâu
	002375/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	

	69
	Đào Ngọc Quợn
	002378/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm
	

	70
	Ngô Hữu Tiến
	007230/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	71
	Đặng Chí Linh
	005382/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	72
	Lương Thị Thuỳ Trang
	004770/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	

	73
	Lưu Vĩnh Hùng
	001886/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh lao
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh lao
	

	74
	Nguyễn Văn Bé Ba
	005211/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	75
	Nguyễn Thanh Bình
	819/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng
	

	76
	Nguyễn Lê Thảo Uyên

	2354/CCHN-D-SYT-CT

	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	77
	Lê Thị Thúy Oanh
	977/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	78
	Nguyễn Thị Phượng Trang
	847/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	79
	Nguyễn Trần Thu Trang
	1328/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	80
	Thạch Thị Ry
	198/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	81
	Hà Thị Trúc Linh
	232/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	82
	Nguyễn Anh Thư
	665/CT-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	83
	Phan Thị Trúc Linh
	87/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	84
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	2542/CCHN-D-SYT-CT
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: nhà thuốc; quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế.
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	85
	Nguyễn Ngọc Sơn Ca
	3402/CCHN-D-SYT-CT
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	86
	Nguyễn Công Nghiệp
	1075/ CCHN-D-SYT-CT
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	87
	Trần Thị Quỳnh Anh
	2243/ CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	



5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	BAN GIÁM ĐỐC

	1
	Đinh Xuân Hải
	Bác sĩ chuyên khoa II
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám tai mũi họng. Siêu âm tổng quát, Sản phụ khoa


	2
	Lương Văn Thắng
	Bác sĩ chuyên khoa II
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm tổng quát


	3
	Lê Thị Đức Hạnh
	Bác sĩ chuyên khoa II
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Ngoại khoa, Phụ Sản, Siêu âm tổng quát, Nội soi chẩn đoán, phẫu thuật nội soi


	PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

	4
	Lê Thành Nhơn
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm tổng quát


	5
	Lê Minh Hồng
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám Mắt


	6
	Nguyễn Thanh Trúc
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	7
	Đỗ Hoàng Đạm
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	8
	Đặng Thị Thu Phương
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

	9
	Lê Văn Lập
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

	10
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa. Siêu âm tổng quát

	11
	Nguyễn Thanh Tân
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa, Da Liễu, Siêu âm tổng quát

	12
	Nguyễn Thuý Kiều

	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa

	13
	Nguyễn Thị Mộng Thu

	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	14
	Liêu Minh Hải
	Trung cấp điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	15
	Phan Tấn Quang
	Trung cấp điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	16
	Trần Cao Ngân Tâm
	Trung cấp điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	17
	Trần Thị Kim Loan

	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	18
	Phạm Thành Công
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	KHOA KHÁM – LIÊN CHUYÊN KHOA

	19
	Nguyễn Hoàng Phi

	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh đa khoa, Ngoại khoa, Siêu âm tổng quát phẫu thuật nội soi Sản, Ngoại khoa 

	20
	Nguyễn Văn Tơ

	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa gây mê hồi sức.

	21
	Phạm Mai Phương

	Bác sĩ Tai mũi họng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt, Tai mũi họng

	22
	Đặng Quan Thu Trang
	Bác sĩ YHDP
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường. Khám cấp phát thuốc Lao

	23
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	24
	Lưu Thị Bích Tuyền
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	25
	Ngô Văn Song
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	26
	Từ Ngọc Diễm
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	27
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	Cao đẳng điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	KHOA NỘI-NHI-NHIỄM-YHCT & PHCN

	28
	Lê Thị Cẩm Tú
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	29
	Nguyễn Tuấn Huy

	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, Đông tây Y kết hợp, Khám, Cấp cứu nội khoa

	30
	Trần Thị Diễm Thu

	Bác sĩ YHCT
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, Đông tây Y kết hợp, Khám và chỉ định Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng 

	31
	Nguyễn Huỳnh Long
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	32
	Nguyễn Thị Thùy Lam
	Bác sĩ YHCT
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền, Đông tây Y

	33
	Ngô Thị Cẩm Tú
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	34
	Nguyễn Thị Ánh Minh
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	35
	Lý Thị Tiền Nga

	Cao đẳng điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	36
	Trần Minh Nhựt
	Kỹ thuật viên
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng

	37
	Võ Ngọc Thêu

	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	38
	Mai Thị Nôm
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	39
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Cao đẳng điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	40
	Lương Thị Phúc Hồng
	Cao đẳng điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	KHOA KSBT-HIV/AIDS

	41
	Nguyễn Minh Luân
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa

	42
	Nguyễn Thanh Khoa
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa

	43
	Lê Thị Thuỳ Dương
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám,chữa bệnh đa khoa, Khám bệnh Lao, khám Tai mũi họng

	44
	Ngô Chí Trung
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám bệnh Lao

	45
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám tâm thần

	46
	Nguyễn Phước Sang
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/52015 đối với y sĩ

	47
	Đặng Chí Linh
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015


	48
	Lương Thị Thuỳ Trang
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	49
	Lưu Vĩnh Hùng
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh lao

	50
	Nguyễn Văn Bé Ba
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều dưỡng quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	KHOA KSNK

	51
	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa

	52
	Nguyễn Minh Thông
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ

	53
	Huỳnh Tuấn Phúc
	Trung cấp điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	54
	Võ Văn Mến
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ

	KHOA NGOẠI SẢN

	55
	Võ Thị Bé Hoàng
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa, khám phụ sản, Siêu âm tổng quát

	56
	Thái Cẩm Linh
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám chữa, chữa bệnh đa khoa, Khám phụ sản, Siêu âm tổng quát

	57
	Lê Ngọc Hằng

	Cử nhân điều dưỡng phụ sản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015


	58
	Huỳnh Hải Yến

	Cao đẳng điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh

	59
	Phạm Thị Mỹ Nga
	Cử nhân điều dưỡng phụ sản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015


	60
	Trần Thị Hồng Nga
	Cử nhân điều dưỡng phụ sản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	61
	Phan Thị Ngọc Bích
	Trung cấp điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh

	KHOA ANVSTP

	62
	Ngô Văn Năm
	Bác sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa, Khám mắt,Răng, hàm, mặt

	63
	Dương Thuý Liễu
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ

	64
	Nguyễn Thuỳ Trang
	Kỹ sư CNTP
	7hgg-11g, 13g-17g
	

	65
	Dương Văn Sang
	Y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông tu liên tịch tịch số 10/2015/TTLT-BYT ngày 27/5/2015 đối với Y sỹ

	66
	Lê Thị Ngọc Bích
	Kỹ sư hoá
	7hgg-11g, 13g-17g
	

	KHOA XÉT NGHIỆM & CĐHA

	67
	Ngô Thanh Bảo
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Nội soi chẩn đoán, can thiệp thực quản– tá tràng – dạ dày

	68
	Đào Thanh

	ThS Xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	69
	Nguyễn Hoàng Huy

	KTV CĐHA
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật về hình ảnh y học

	70
	Danh Hoàng Tài
	KTV CĐHA
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học

	71
	Trịnh Minh Thâu
	KTV CĐHA
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học

	72
	Lương Xuân Đào
	KTV Xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm

	73
	Thạch Tấn Việt
	KTV Xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm

	74
	Trần Quốc Khánh
	KTV Xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm

	75
	Đào Ngọc Quợn
	KTV Xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về xét nghiệm

	76
	Ngô Hữu Tiến
	KTV Xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm

	77
	Lê Trang Nhật Duy
	KTV Xét nghiệm
	7hgg-11g, 13g-17g
	Chuyên khoa xét nghiệm

	PHÒNG Y TẾ CƠ SỞ

	78
	Nguyễn Huỳnh Long
	Bác sĩ đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/52015 đối với y sĩ

	79
	Nguyễn Thị Bích Ngân
	YS YHCT
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng

	80
	Tạ Thuý Loan
	Hộ sinh trung học
	7hgg-11g, 13g-17g
	

	PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

	81
	Nguyễn Thị Mộng Hằng
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

	82
	Trần Thị Bích Ngân
	Cử nhân điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015


	83
	Đinh Thị Diễm My
	Cao đẳng điều dưỡng
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/52015 đối với y sĩ

	KHOA DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ

	84
	Nguyễn Thanh Bình
	Dược sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng

	85
	Nguyễn Thị Phượng Trang
	Dược sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	86
	Nguyễn Trần Thu Trang
	Dược sĩ chuyên khoa I
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	87
	Nguyễn Lê Thảo Uyên

	Dược sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	88
	Lê Thị Thúy Oanh
	Dược sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	89
	Thạch Thị Ry
	Dược sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	90
	Hà Thị Trúc Linh
	Dược sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	91
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Dược sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	92
	Nguyễn Anh Thư
	Cao đẳng dược
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	93
	Phan Thị Trúc Linh
	Cao đẳng dược
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	94
	Nguyễn Ngọc Sơn Ca
	Cao đẳng dược
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc

	95
	Nguyễn Công Nghiệp
	Cao đẳng dược
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc




	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	I. TYT  xã Xuân Thắng

	1
	Nguyễn Thành Đồ
	003290/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT  xã Xuân Thắng

	2
	Trần Thị Xuân Mai
	003287/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	3
	Phan Thụy Trúc Giang
	003266/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	4
	Võ Văn Thảo
	002365/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truy
	

	5
	Huỳnh Văn Hoài
	979/CCHN-D-SYT-CT
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Phụ trách chuyên môn tủ thuốc Trạm Y tế
	

	6
	Nguyễn Thái Hồng Trang
	
	Dược sĩ Cao Đẳng Biên chế 01/01/2023
	7hgg-11g, 13g-17g
	Phụ trách công tác Dân số kế hoạch hoá gia đình
	

	II. TYT xã Định Môn

	1 
	Nguyễn Thị Diễm Trang
	001856/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng phụ sản quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng phụ sản quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	TYT xã Định Môn

	2
	Phạm Văn Tùng
	001952/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, Đông tây Y
	

	3
	Dương Thị Hồng Cẩm
	001939/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	4
	Nguyễn Lê Hải Dương
	004902/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	5
	Trần Thị Bích Tuyền
	444/CT-CCHN
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	

	6
	Trần Chiến
	004883/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	III. TYT xã Thới Tân

	1
	Lê Văn Chung
	001992/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT xã Thới Tân

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	003788/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	3
	Trần Thị Mỹ Tiên
	005091/CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	4
	Hồ Văn Bền 
	005100/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	5
	Trần Thị Diễm Nhung
	1041/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc, Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Bán lẻ thuốc, Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	

	6
	Nguyễn Tấn Sĩ
	007096/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	7
	Nguyễn Ngọc Anh Đào
	
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về sản phụ và sơ sinh
	
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về sản phụ và sơ sinh
	

	IV. TYT xã Đông Thuận

	1
	Đinh Tuấn Dũng
	000786/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám, chữa bệnh đa khoa, Siêu âm tổng quát
	TYT xã Đông Thuận

	2
	Dương Thị Hoài
	001861/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	3
	Huỳnh Văn Hai
	001869/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	4
	Trần Thị Huệ Dần
	192/CT-CCHN
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	

	5
	Nguyễn Thanh Tâm
	003845/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	6
	Trần Thanh Giang
	005857/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	V. TYT xã Trường Xuân

	1
	Lê Thị Thủy
	001911/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-khám, chữa bệnh sản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-khám, chữa bệnh sả
	

	2
	Nguyễn Quốc Khởi
	
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Biên chế tháng 01/01/2023
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Y học cổ truyền 
	

	3
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	756/CCHN-D-SYT-CT

	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc, bán lẻ thuốc
	

	4
	Võ Thị Trúc Tài
	005972/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	5
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	006932/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
	

	6
	La Thị Phượng Hằng
	007185/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
(Biên chế YSĐK 1/1/2023)
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	VI. TYT xã Tân Thạnh

	1
	Lê Thuấn Kiệt
	004064/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT xã Tân Thạnh

	2
	Nguyễn Ngọc Truyền
	003246/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	3
	Ngô Thanh Kiều
	003243/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	4
	Lê Thị Mai Thảo
	998/CCHN-D-SYT-CT

	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tủ thuốc trạm y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Cấp phát thuốc
	

	5
	Mai Đinh Huyền Trân
	003358/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	VII. TYT xã Đông Bình

	1
	Trần Văn Hết
	003846/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT xã Đông Bình

	2
	Lê Thị Huỳnh Như
	006336/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	3
	Lê Thị Vấn
	001865/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	

	4
	Huỳnh Thị Màu
	186/CT-CCHN
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	

	5
	Đặng Hùng Phòng
	003380/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	6
	Hồ Trọng Hiếu
	006442/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	VIII. TYT xã Trường Xuân B

	1
	Lê Thành Duy
	26/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tủ thuốc trạm y tế
	7hgg-11g, 13g-17g
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tủ thuốc trạm y tế
	TYT xã Trường Xuân B

	2
	Nguyễn Văn Sự
	007442/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	3
	Trần Mỵ Nương
	003405/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản nhi
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản nhi
	

	4
	Lê Thị Bích Châm
	003988/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	5
	Lê Quang Vinh
	005571/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	6
	Ngô Thị Tuyết Trinh
	003067/HAUG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	IX. TYT xã Trường Xuân A

	1
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	003295/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	TYT xã Trường Xuân A

	2
	Trần Hoàng Phương
	001881/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	3
	Đặng Thị Kim Thúy
	001920/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản 
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản 
	

	4
	Đào Thị Bích Hằng
	003242/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	5
	Nguyễn Thành Luân
	005108/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân Trang

	1284/CCHN-SYT-CT

	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	

	X. TYT xã Trường Thắng

	1
	Võ Dương Thế Hiển
	006603/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	TYT xã Trường Thắng

	2
	Đỗ Minh Hải
	001956/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	3
	Đào Mỹ Em
	001934/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	4
	Đỗ Thị Hồng Quyên
	004933/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	5
	Nguyễn Tiền Nhân
	973/CCHN-D-SYT-CT 

	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	003248/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	XI. TYT xã Trường Thành

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	001979/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	TYT xã Trường Thành

	2
	Nguyễn Minh Hậu
	004368/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	

	3
	Dương Văn Mi
	001887/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	4
	Phạm Thị Kim Loan
	001943/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	

	5
	Lê Tấn Tài
	005744/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	7hgg-11g, 13g-17g
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	6
	Trần Thị Diễm Hương
	2409/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	
	Cấp phát thuốc
	

	7
	Trần Quốc Khánh
	003430/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	XII. TYT xã Thới Thạnh

	1
	Phạm Văn Bé
	003452/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7hgg-11g, 13g-17g
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	TYT xã Thới Thạnh

	2
	Đào Thị Diễm
	003272/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	3
	Phan Hồng Tươi
	003307/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	4
	Trần Thị Tú Trinh
	003261/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	5
	Ngô Thị Tám
	003245/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh sản nhi
	7hgg-11g, 13g-17g
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh sản nhi
	

	6
	Lê Khánh Linh
	442/CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề đại lý thuốc
	7hgg-11g, 13g-17g
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề đại lý thuốc
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Thới Lai, ngày 11 tháng 8 năm 2023
Người lập danh sách								 GIÁM ĐỐC  
